
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 304 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

08/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SGS

0110809509

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
Chi tiết: 
Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất;
Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không;
Dịch vụ kỹ thuật hàng không;
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng không.

5223(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ logistics;

- Gửi hàng; 
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường bộ, đường 
biển; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá. 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; 
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên 
quan tới hậu cần;
- Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hoá...liên 
quan đến vận tải.

5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SGS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SGS TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962062444
Email: sgshan.info@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

- Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, 
nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác;
- Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: Xe bồn chở chất 
lỏng, xe chở hóa chất, xe đông lạnh;
- Vận tải hàng nặng, vận tải container;
- Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, không đi kèm hoạt động 
thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải;
- Hoạt động chuyển đồ đạc;
- Cho thuê xe tải có người lái;

4933

4. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: 
Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng 
không

3315

5. Cho thuê xe có động cơ 7710

6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

9. Đại lý du lịch 7911

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

11. Bưu chính
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ bưu chính

5310

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ môi giới bất động sản

6820

13. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

14. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết:
Đại lý bảo hiểm

6622
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17. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết:
- Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng 
nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, 
phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng 
và nguyện vọng;
- Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc 
làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng 
tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước 
và ngoài nước;
- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và 
quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển 
nguồn nhân lực;
- Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, 
người sử dụng lao động.
- Giới thiệu việc làm cho người lao động.

7810

18. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người 
đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
- Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
- Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của 
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng.

- Cho thuê lại lao động

7830

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

20. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399

21. Bán buôn đồ uống 4633

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không bao gồm hoạt động báo chí)

8230

23. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600
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24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ dược phẩm)

4649

26. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); 
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) 
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

27. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức: bán trực tiếp 
hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự 
động...; 
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Khách sạn 
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

31. Dịch vụ ăn uống khác 5629

32. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772
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34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bản lẻ quà tặng lưu niệm

4773

35. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

36. Dịch vụ đóng gói 8292

37. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321

40. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

41. Thu gom rác thải không độc hại 3811

42. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Không bao gồm đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác)

4530

43. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

44. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

45. Quảng cáo 7310

46. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

47. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

48. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

49. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

50. Sửa chữa thiết bị điện
(không dập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở)

3314

51. Điều hành tua du lịch
Chi tiết :
Kinh doanh dịch vụ lữ hành:
- Kinh Doanh dịch vụ lữ hành nội địa
- Kinh Doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7912

52. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: 
Dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt

8129
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5.000.000.000 VNĐ

53. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Hoạt động thương mại điện tử 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
- Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại;
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

54. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-   Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.
-   Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi, nước cam, 
chanh, nước quả khác
-   Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia;
-   Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc 
không chứa cồn.

4723

55. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
-   Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
-   Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
-   Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
-   Cho thuê không kèm người điều khiển, các thiêt bị và đồ 
dùng hữu hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong 
kinh doanh:
+ Động cơ,
+ Dụng cụ máy,
+ Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên 
môn,
+ Thiết bị sản xuất điện ảnh,
+ Thiết bị đo lường và điều khiển,
+ Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác;
-   Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) 
không kèm người điều khiển

7730

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Ủy thác và nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ 
DU LỊCH ĐẠI 
DƯƠNG 

Số 74 đường 
Khúc Thừa Dụ, 
Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Tổng số 275.000 2.750.000.000 55,000

Cổ phần 
phổ 
thông

275.000 2.750.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

0105172373

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ 
VIỆT SKY

Số 583 Nguyễn 
Tất Thành, 
Phường Xuân Hà, 
Quận Thanh Khê, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 24,000

0402174567

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 ĐẶNG ĐỨC 
KIÊN

Khu An Nhân 
Đông, Thị Trấn 
Tứ Kỳ, Huyện Tứ 
Kỳ, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0300890075
56

4 ĐOÀN TRUNG 
HIẾU

Phố Tó, Xã Uy 
Nỗ, Huyện Đông 
Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0010740204
66

5 ĐOÀN NGỌC 
ANH

Tổ 48, Phường 
Hoà Thuận Đông, 
Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0011820493
67
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6 NGUYỄN 
ĐĂNG SƠN

Tổ 33, Phường An 
Hải Đông, Quận 
Sơn Trà, Thành 
phố Đà Nẵng, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 3,000

0480850039
33

7 HÀ PHƯỚC 
TRÁNG

Tổ 19, Phường 
Thuận Phước, 
Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 3,000

0480830083
70

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030085004138
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CH1803, Nhà E1, tòa Nam, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CH1803, Nhà E1, tòa Nam, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN DUY KHÁNH Nam

10/04/1985 Kinh Việt Nam

12/08/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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